
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC THEO

ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Đề án số 275/ĐA-UBND ngày 15/02/2024 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (12 vị trí) 44 43 Không xác định cơ cấu ngạch đối
với vị trí lãnh đạo, quản lý

1 LĐQL - 01 Chủ tịch HĐND huyện 1 1

2 LĐQL - 02 Phó Chủ tịch HĐND huyện 1 1

3 LĐQL - 03 Chủ tịch UBND huyện 1 1

4 LĐQL - 04 Phó Chủ tịch UBND huyện 2 2

5 LĐQL - 05 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 1 1
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6 LĐQL - 06 Chánh Thanh tra huyện 1 1

7 LĐQL - 07 Trưởng phòng 11 10

8 LĐQL - 08 Trưởng ban thuộc HĐND huyện 2 2

9 LĐQL - 09 Phó Trưởng ban thuộc HĐND huyện 2 2

10 LĐQL - 10 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 2 3

11 LĐQL - 11 Phó Chánh Thanh tra huyện 1 1

12 LĐQL - 12 Phó Trưởng phòng 19 18

II Vị trí việc làm công chức chuyên ngành (120 vị trí) 32 36

NỘI VỤ (07 vị trí) 4 4

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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1 NVCN - 01 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên
viên 1 1 x

2 NVCN - 02 Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN - 03 Chuyên viên về địa giới hành chính Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

4 NVCN - 04 Chuyên viên về cải cách hành chính Chuyên
viên 1 1 x

5 NVCN - 05 Chuyên viên về quản lý văn thư, lưu trữ Chuyên
viên 1 1 x

6 NVCN - 06 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên
viên 1 1 x

7 NVCN - 07 Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

NÔNG NGHIỆP (7 vị trí) 2 3

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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1 NVCN - 01 Chuyên viên về quản lý trồng trọt, bảo vệ thực
vật

Chuyên
viên 1 1 x

2 NVCN - 02 Chuyên viên về quản lý chăn nuôi, thú y Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN - 03 Chuyên viên về quản lý thủy sản Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

4 NVCN - 04 Chuyên viên về quản lý lâm nghiệp Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm 1 x

5 NVCN - 05 Chuyên viên về quản lý thủy lợi, đê điều, phòng
chống thiên tai và nước sạch nông thôn

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

6 NVCN - 06 Chuyên viên về quản lý chất lượng, chế biến và
phát triển thị trường

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN - 07 Chuyên viên về phát triển nông thôn Chuyên
viên 1 1 x

DÂN TỘC (01 vị trí) 2 3

1 NVCN - 01 Chuyên viên về công tác dân tộc Chuyên
viên 2 3 x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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THANH TRA (08 vị trí) 2 2

1 NVCN - 01 Thanh tra viên về công tác thanh tra Thanh tra
viên 1 1 x

2 NVCN - 02 Chuyên viên về công tác thanh tra Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN - 03 Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn thư Thanh tra
viên 1 1 x

4 NVCN - 04 Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN - 05 Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

6 NVCN - 06 Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN - 07 Thanh tra viên về phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực

Thanh tra
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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8 NVCN - 08 Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(07 vị trí) 2 3

1 NVCN - 01 Chuyên viên về khoáng sản Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

2 NVCN - 02 Chuyên viên về đo đạc và bản đồ Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN - 03 Chuyên viên về quản lý đất đai Chuyên
viên 1 1 x

4 NVCN - 04 Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng
sinh học

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN - 05 Chuyên viên về môi trường Chuyên
viên 1 1 x

6 NVCN - 06 Chuyên viên về biến đổi khí hậu Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN - 07 Chuyên viên về tài nguyên nước Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm 1 x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (20 vị
trí) 2 2 x

1 NVCN-01 Chuyên viên về quản lý di sản văn hoá Chuyên
viên 1 1 x

2 NVCN-02 Chuyên viên về quản lý văn hoá cơ sở Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN-03 Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

4 NVCN-04 Chuyên viên về quản lý thể dục, thể thao cho
mọi người

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN-05 Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao
và thể thao chuyên nghiệp

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

6 NVCN-06 Chuyên viên về quản lý xúc tiến, quảng bá du
lịch

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN-07 Chuyên viên về quản lý báo chí Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

8 NVCN-08 Chuyên viên về quản lý phát thành, truyền hình Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

9 NVCN-09 Chuyên viên về quản lý thông tin, điện tử Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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10 NVCN-10 Chuyên viên về quản lý về thông tin đối ngoại Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

11 NVCN-11 Chuyên viên về quản lý thông tin cơ sở Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

12 NVCN-12 Chuyên viên về quản lý xuất bản Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

13 NVCN-13 Chuyên viên về quản lý in Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

14 NVCN-14 Chuyên viên về quản lý phát hành Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

15 NVCN-15 Chuyên viên về quản lý bưu chính Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

16 NVCN-16 Chuyên viên về quản lý về viễn thông Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

17 NVCN-17 Chuyên viên về quản lý tần số vô tuyến điện Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

18 NVCN-18 Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin Chuyên
viên 1 1 x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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19 NVCN-19 Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

20 NVCN-20 Chuyên viên về quản lý an toàn thông tin mạng Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (07 vị
trí) 3 3

1 NVCN-01 Chuyên viên quản lý chương trình giáo dục Chuyên
viên 1 1 x

2 NVCN-02 Chuyên viên quản lý về tổ chức và hoạt động cơ
sở giáo dục

Chuyên
viên 1 1 x

3 NVCN-03 Chuyên viên quản lý đảm bảo và kiểm định chất
lượng giáo dục

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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4 NVCN-04 Chuyên viên quản lý cơ sở vật chất, trang thiết
bị giáo dục

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN-05
Chuyên viên quản lý về chính sách và phát triển
đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm đội
ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành
giáo dục)

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

6 NVCN-06
Chuyên  viên  quản  lý  quản  lý  người  học  (bao
gồm cả tuyển sinh đào tạo;  chính sách và các
hoạt động hỗ trợ đối với người học)

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN-07 Chuyên viên về quản lý thi và văn bằng, chứng
chỉ

Chuyên
viên 1 1 x

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN (05 vị trí) 2 2

1 NVCN-01 Chuyên viên về xây dựng pháp luật Chuyên
viên 1 1 x

2 NVCN-02 Chuyên viên  về  phổ biến,  giáo  dục  pháp luật,
hòa giải cơ sở và tiếp cận pháp luật

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN-03 Chuyên  viên  về  quản  lý  xử  lý  vi  phạm  hành
chính và theo dõi thi hành pháp luật

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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4 NVCN-04 Chuyên  viên  về  kiểm  tra  văn  bản  quy  phạm
pháp luật

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN-05 Chuyên viên về hành chính tư pháp Chuyên
viên 1 1 x

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG (16 vị trí) 3 3

1 NVCN-01 Chuyên viên Quản lý quy hoạch xây dựng Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

2 NVCN-02 Chuyên viên Quản lý kiến trúc Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN-03 Chuyên viên Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Chuyên
viên 1 1 x

4 NVCN-04 Chuyên viên Quản lý phát triển đô thị Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN-05 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật Chuyên
viên 1 1 x

6 NVCN-06 Chuyên viên Quản lý nhà ở Chuyên
viên 1 1 x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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7 NVCN-07 Chuyên viên Quản lý công sở Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

8 NVCN-08 Chuyên viên Quản lý vật liệu xây dựng Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

10 NVCN-09 Chuyên viên về phát triển khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

11 NVCN-10 Chuyên viên về quản lý hoạt động tiêu chuẩn
hóa

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

13 NVCN-11 Chuyên viên về quản lý đánh giá hợp chuẩn và
hợp quy

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

14 NVCN-12 Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

15 NVCN-13 Chuyên viên về quản lý công nghiệp Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

16 NVCN-14 Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

18 NVCN-15 Chuyên viên về quản lý vận tải Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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20 NVCN-16 Chuyên viên về quản lý phương tiện và người
lái

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

PHÒNG LĐTB&XH HUYỆN (16 vị trí) 3 3

1 NVCN - 01 Chuyên viên về lao động tiền lương Chuyên
viên 1 1 x

2 NVCN - 02 Chuyên viên về bảo hiểm xã hội Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN - 03 Chuyên viên về bình đẳng giới Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

4 NVCN - 04 Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN - 05 Chuyên viên về người có công Chuyên
viên 1 1 x

6 NVCN - 06 Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN - 07 Chuyên viên về việc làm Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

8 NVCN - 08 Chuyên viên về bảo trợ xã hội Chuyên
viên 1 1 x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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9 NVCN - 09 Chuyên viên về giảm nghèo Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

10 NVCN - 10 Chuyên viên về trẻ em Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

11 NVCN -11 Chuyên viên về cơ sở vật chất và thiết bị Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

12 NVCN - 12 Chuyên viên về đào tạo (gồm đào tạo chính quy
và đào tạo thường xuyên)

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

13 NVCN - 13 Chuyên viên về công tác học sinh, sinh viên Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

14 NVCN - 14 Chuyên viên về quản lý kỹ năng nghề Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

15 NVCN - 15 Chuyên viên về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

16 NVCN - 16 Chuyên viên về kiểm định và bảo đảm chất
lượng giáo dục nghề nghiệp

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN (08 vị
trí) 3 3

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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1 NNCN - 01 Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên
ngành

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

2 NNCN - 02 Chuyên viên về thư ký - biên tập Chuyên
viên 1 1 x

3 NNCN - 03 Chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính Chuyên
viên 1 1 x

4 NNCN - 04 Chuyên viên về quản lý thông tin lãnh đạo Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NNCN - 05 Chuyên viên về ngoại giao nhà nước Chuyên
viên 1 1 x

6 NNCN - 06 Chuyên viên về biên giới, lãnh thổ quốc gia Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NNCN - 07 Chuyên viên về lễ tân nhà nước Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

8 NNCN - 08 Chuyên  viên  về  luật  pháp,  điều  ước  và  thỏa
thuận quốc tế

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH (10 vị
trí) 4 5

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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1 NVCN - 01 Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp Chuyên
viên 1 1 x

2 NVCN - 02 Chuyên viên về quản lý đầu tư Chuyên
viên 1 1 x

3 NVCN - 03 Chuyên viên về quản lý kinh tế đối ngoại Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

4 NVCN - 04 Chuyên viên về quản lý quy hoạch Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN - 05 Chuyên viên về quản lý đấu thầu Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

6 NVCN - 06 Chuyên viên về quản lý doanh nghiệp Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN - 07 Chuyên viên về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế
hợp tác

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

8 NVCN - 08 Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách Chuyên
viên 1 2 x

9 NVCN - 09 Chuyên viên về quản lý tài sản công Chuyên
viên 1 1 x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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10 NVCN - 10 Chuyên viên về quản lý giá Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

PHÒNG Y TẾ (08 vị trí) 0 0

1 NVCN - 01 Chuyên viên về Kiểm soát bệnh tật Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

2 NVCN - 02 Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

3 NVCN - 03 Chuyên viên về Dược Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

4 NVCN - 04 Chuyên viên về An toàn thực phẩm Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 NVCN - 05 Chuyên viên về Dân số Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

6 NVCN - 06 Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 NVCN - 07 Chuyên viên về Bảo hiểm y tế Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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8 NVCN - 08 Chuyên viên về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ
em

Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

III Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung (12 vị trí) 12 12

1 CMDC - 01 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên
viên 1 1 x

2 CMDC - 02 Chuyên viên về hành chính - văn phòng Chuyên
viên 0 0 x

3 CMDC - 03 Cán sự về hành chính - văn phòng Cán sự 2 2 x

4 CMDC - 04 Chuyên viên quản trị công sở Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

5 CMDC- 05 Văn thư viên Văn thư
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

6 CMDC- 06 Văn thư viên trung cấp Văn thư
viên

trung cấp

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

7 CMDC - 07 Chuyên viên về lưu trữ Chuyên
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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8 CMDC - 08 Cán sự về lưu trữ Cán sự Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

9 CMDC - 09 Kế toán viên Kế toán
viên 3 3 x

10 CMDC - 10 Kế toán viên trung cấp Kế toán
viên

trung cấp

6 6 x

11 CMDC - 11 Cán sự Thủ quỹ Cán sự 0 Kiêm
nhiệm x

12 CMDC - 12 Nhân viên Thủ quỹ Nhân
viên

Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm x

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (05 vị trí) 5 5
Không xác định cơ cấu ngạch đối với các vị
trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là lao động

hợp đồng

1 HTPV-01 Nhân viên kỹ thuật Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm

2 HTPV-02 Nhân viên Phục vụ 1 1

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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3 HTPV-03 Nhân viên Lễ tân Kiêm
nhiệm

Kiêm
nhiệm

4 HTPV-04 Nhân viên Bảo vệ 1 1

5 HTPV-05 Nhân viên Lái xe 3 3

TỔNG CỘNG 149 vị trí 93 96

Stt Mã vị trí
việc làm Vị trí việc làm

Ngạch
công
chức
tương
ứng

Số lượng biên
chế công chức

giai đoạn 2023-
2026

Cơ cấu ngạch công chức

Năm
2023
(Hiện
có)

Năm
2026

CVCC
và

tương
đương

CVC
và
tương
đương

Chuyên
viên
hoặc

tương
đương

Cán sự
hoặc

tương
đương

Nhân
viên
hoặc

tương
đương
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